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TT Tên cơ quan, đơn vị, địa phương Chỉ tiêu Ghi chú 

I Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh   

1 Văn phòng UBND tỉnh 2  

2 Sở Giao thông vận tải 2  

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1  

4 Sở Khoa học và Công nghệ 2  

5 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 2  

6 Sở Nội vụ 2  

7 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10  

8 Sở Tài chính 1  

9 Sở Tư pháp 1  

10 Sở Tài nguyên và Môi trường 2  

11 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 3  

12 Sở Xây dựng 1  

13 Sở Y tế 4  

14 Trường Cao đẳng cộng đồng 2  

15 Trường Cao đẳng nghề 2  

16 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp 
1 

 

17 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 
2 

 

II UBND các huyện, thị xã, thành phố   

1 Huyện Tuy Phong 2  

2 Huyện Bắc Bình 3  

3 Huyện Hàm Thuận Bắc 3  

4 Thị xã La Gi 2  

5 Huyện Đức Linh 4  

6 Huyện Tánh Linh 2  

7 Huyện Phú Quý 1  



III 
Cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

  

1 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 1  

2 Tỉnh đoàn 1  

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 1  

4 Trường Chính trị 1  

5 Báo Bình Thuận 1  

6 Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 1  

7 Thành ủy Phan Thiết 1  

8 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Phan Thiết  1  

9 Liên đoàn Lao động thành phố Phan Thiết 1  

10 Thành đoàn Phan Thiết 1  

11 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hàm Thuận Nam 1  

12 Huyện ủy Hàm Thuận Nam 1  

13 Thị đoàn La Gi 1  

14 Thị ủy La Gi 1  

15 UBMTTQVN huyện Tánh Linh 1  

16 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tánh Linh 1  

17 Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Đức Linh 1  

18 Huyện uỷ Đức Linh 1  

19 Huyện đoàn Đức Linh 1  

20 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Linh 1  

21 Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Phú Quý 1  

22 Huyện ủy Tuy Phong  1  

23 Hội Cựu chiến binh huyện Tuy Phong 1  

 Tổng cộng 80  
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